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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NGÃI
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	

	
	
	

	Số: 1289/QĐ-UBND
	
	Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 6  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán

Công trình: Đập Tà Vây

Hạng mục: Đập + Kênh và công trình trên kênh

Địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung - Huyện Sơn Tây.

Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tỉnh Quảng Ngãi

nguồn vốn vay JBIC giai đoạn 2002-2008 (Hợp phần sinh kế)

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 152/2001/QĐ-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế và chính sách đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên vay vốn của Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC);

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.  

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 104/2002/TT-BTC ngày 15/11/2002 của Bộ Tài chính "Về việc hướng dẫn cơ chế quản lý vốn vay Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) cho chuyên ngành trồng rừng thuộc Chương trình Tín dụng chuyên ngành";
Căn cứ Quyết định số 2240/QĐ-UB ngày 12/8/2002; Quyết định số 3699/QĐ-CT ngày 20/12/2005 và Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 của UBND tỉnh Quảng ngãi về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh bổ sung Dự án đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tỉnh Quảng ngãi bằng vốn vay JBIC giai đoạn 2002-2008;
Căn cứ Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Bản quy định tạm thời về một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
Xét Tờ trình số 59/TTr-BQL ngày 05/6/2007 của BQL dự án trồng rừng phòng hộ JBIC tỉnh Quảng Ngãi về việc xin phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán công trình: Đập Tà Vây; Hạng mục: Đập + kênh và công trình trên kênh; địa điểm xây dựng: xã Sơn Dung - huyện Sơn Tây thuộc Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tỉnh Quảng Ngãi nguồn vốn vay JBIC giai đoạn 2002-2008 (Hợp phần sinh kế);

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại kết quả thẩm định số 797/SNN&PTNT-TĐ ngày 04/6/2007 về việc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Đập Tà Vây thuộc Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tỉnh Quảng Ngãi, nguồn vốn vay JBIC, giai đoạn 2002-2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế BVTC và dự toán công trình: Đập Tà Vây, với các nội dung sau:

1. Đại diện Chủ đầu tư: BQL dự án trồng rừng phòng hộ tỉnh Quảng Ngãi (Dự án trồng rừng JBIC)


2. Đơn vị lập TKKT-TC và dự toán: Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp và PTNT Quảng Ngãi.


3. Địa điểm xây dựng: Xã Sơn Dung -  Huyện Sơn Tây.

4. Qui mô xây dựng:

a) Các tiêu chuẩn xây dựng áp dụng:

- TCXD VN 285-2002 các qui định chủ yếu về thiết kế.

- TCVN 4116-85 kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thuỷ công.

- TCVN 4118-85 hệ thống kênh tưới - tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5575-1991 kết cấu thép - tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 4253-86 tiêu chuẩn thiết kế nền công trình thuỷ công.

- 14 TCN 56-88 tiêu chuẩn thiết kế đập bê tông và bê tông cốt thép.

b) Cấp công trình và tần suất thiết kế:

- Cấp công trình: Cấp V.

- Tần suất đảm bảo tưới: P=75%.

- Tần suất lũ thiết kế: P=2%.

c) Nhiệm vụ công trình: Cấp nước tưới cho 5,55ha đất sản xuất nông nghiệp.

d) Hình thức: Thông số và giải pháp thiết kế chủ yếu.

* Đập dâng: 

- Hình thức: Đập tràn thực dụng, mặt cắt hình thang.

- Thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Chiều dài đập (Lđ): 18,1m (bao gồm 12,5m đập tràn nước và 5,6m đập không tràn).

+ Cao trình đỉnh đập tràn ((đđ): +706.10m.

+ Chiều rộng đập tràn (Bđ): 1,5m.

+ Cao trình đỉnh đập không tràn ((kgtr): +707.75m.

+ Chiều rộng đập không tràn (Bkgtr): 3,5m.

+ Cột nước tràn (Htr): 1,35m.

+ Chiều cao đập tràn lớn nhất (Hđ): 3,31m..

- Giải pháp thiết kế: Lõi đập bằng bê tông M150 sỏi 4x6 độn đá hộc, bọc ngoài bằng BTCT M200 dày 15cm, chiều dày lớp bảo vệ cốt thép là 5cm.

* Cống lấy nước (01 cống):

- Hình thức: Cống tròn, chảy có áp.

- Thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Chiều dài cống (Lc): 15,8m.

+ Kích thước cống (D): 250mm.

+ Cao trình đáy ngưỡng cống: + 705.45m.

- Giải pháp thiết kế: Bằng ống thép dày 4mm.

* Cống xả cát:

- Hình thức: Cống hở đặt giữa thân đập và đóng mở bằng ván phai.

- Thông số kỹ thuật chủ yếu:

+ Số cửa: 01 cửa.

+ Kích thước cống (bxh): (120x 120)cm.

+ Cao trình đáy cống: +704.90m.

- Giải pháp thiết kế: Bằng bê tông cốt thép M200.

* Kênh và công trình trên kênh ống chính:

- Kênh:

+ Hình thức: Kiên cố hoá.

+ Thông số kỹ thuật chủ yếu:

. Chiều dài kênh: 1.115,6m.

. Lưu lượng thiết kế đầu kênh (Qtk): 9,36 lít/s.

. Dịên tích tưới (Ft): 5,55ha.

. Cao độ đáy đầu kênh: 704,69m.

. Cao độ đáy cuối kênh: 660,90m.

. Độ dốc dọc (i): theo địa hình mặt đất tự nhiên.

. Kích thước mặt cắt ngang (D): 140mm và 110mm.

+ Giải pháp thiết kế: Bằng ống nhựa PVC, chịu áp lực 6 bar và được chôn trong đất với chiều sâu h(0,6m.

- Công trình trên kênh ống:

+ Số lượng: 13 công trình (bao gồm 03 cống tưới; 06 vab xả cát, 03 van xả khí và 01 bể giảm áp kết hợp điều tiết).

+ Giải pháp thiết kế: Bằng bê tông, bê tông cốt thép và ống nhựa.


* Kênh và công trình trên kênh ống cấp 1:


- Số tuyến: 01 tuyến (kênh ống N1) với chiều dài là 107,2m.


- Hình thức xây dựng: Kiên cố hoá.

- Giải pháp thiết kế: Bằng ống nhựa PVC, chịu áp lực 6 bar và được chôn trong đất với chiều sâu h(0,6m.


- Công trình thuộc kênh ống cấp 1:


+ Số lượng: 01 công trình (bao gồm 01 cống tưới).


+ Giải pháp thiết kế: bằng bê tông, bê tông cốt thép và ống nhựa.

5. Dự toán kinh phí:


635.148.500 đồng.

(Sáu trăm ba mươi lăm triệu một trăm bốn mươi tám nghìn năm trăm đồng chẳn)

Trong đó:    - Chi phí xây dựng:       491.000.000 đồng.



- Chi phí khác: 
       113.903.300 đồng.



- Dự phòng chi (5%):      30.245.200 đồng.


- Giá dự toán nầy (theo dự toán chi tiết được Sở Nông Nghịêp và Phát triển nông thôn thẩm định ngày 04/6/2007 là giá cố định và là căn cứ để quản lý chi phí xây dựng).

Điều 2. Đại dịên Chủ đầu tư và đơn vị Tư vấn thiết kế phải hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật theo đúng ý kiến thẩm định của Sở NN&PTNT tại kết quả thẩm định số: 797/SNN&PTNT-TĐ ngày 04/6/2007.

 Quyết định này là căn cứ để tổ chức đấu thầu thi công xây lắp, cấp phát thanh quyết toán vốn đầu tư cho giá trị hoàn thành của công trình ghi tại điều 1 quyết định này.


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở:  Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, Giám đốc Ban quản lý Dự án trồng rừng phòng hộ JBIC và Thủ trưởng các Sở ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	Nơi nhận:
	
	KT.CHỦ TỊCH

	-Như Điều 3;

         

-CT, PCT(NL) UBND tỉnh;

-VPUB: PVP(NL), KH-TH;

-Lưu VT, NN-TN.
	
	PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trương Ngọc Nhi


